
BẢNG KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN HỖ TRỢ GIẢM TIỀN THUÊ LẠI ĐẤT ​
NĂM...... 

(Kèm theo Đề nghị hoàn trả tiền hỗ trợ thuê lại đất) 
 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Tên doanh 
nghiệp 

Mã số 
doanh 
nghiệp 

Loại 
hình 

doanh 
nghiệp 

Số hợp 
đồng 
thuê 

đất của 
doanh 
nghiệp 
với chủ 
đầu tư 

Diện tích 
đất thuê 
theo hợp 

đồng 
của 

doanh 
nghiệp 
với chủ 
đầu tư 

(m2) 

Giá thuê 
đất/m2/nă

m theo 
hợp đồng 
thuê đất 

của doanh 
nghiệp với 
chủ đầu tư 

Giá thuê 
đất/m2/nă
m được 

giảm 

Số tiền đề 
nghị Nhà 

nước hoàn 
trả cho chủ 
đầu tư trong 

năm 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)x(8) (10) 
I Tên KCN, CCN, Vườn ươm công nghệ2 

1 Tên doanh 
nghiệp A         

2 Tên doanh 
nghiệp B         

          
          

 Tổng cộng số tiền chủ đầu tư đề nghị Nhà nước hoàn trả 
trong năm:    

 

Ghi chú: 

1. Cột (4) ghi 01 trong 03 loại hình doanh nghiệp dưới đây: 

- Doanh nghiệp công nghệ cao thuộc loại hình kinh tế tư nhân; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

2. Giá trị cột (7) phải bảo đảm không cao hơn (Giá cho thuê lại đất KCN/CCN/VƯCN được công 
bố/m2/năm) x (100% - (Mức giảm tiền thuê lại đất tính theo % theo quyết định của UBND cấp tỉnh)). 

3. Giá trị cột (8) được tính: (Giá cho thuê lại đất KCN/CCN/VƯCN được công bố/m2/năm) x (Mức 
giảm tiền thuê lại đất tính theo % theo quyết định của UBND cấp tỉnh). 

 

_____________________ 
2 Theo tên dự án được ghi tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc các văn bản khác có giá trị tương đương đã được cấp cho chủ đầu tư. 

 


